
STT Tên Sản phẩm ĐVT
Đơn giá cho BN mua về 

nhà (vnđ)

Đơn giá chưa pha 

chế (vnđ)

Đơn giá có pha chế 

(vnđ)

     Sữa công thức (60-70kcal/100ml)

1 Nuti IQ Gold Step1 (0 - 6 tháng) Hộp thiếc/400g 158,000 158,000 165,000

2 Nuti IQ Gold Step2 (6 - 12 tháng) Hộp thiếc/400g 153,000 153,000 160,000

3 Nan Pro 1 (0 - 6 tháng) Hộp thiếc/400g 203,000 203,000 213,000

4 Enfamil A
+ 

 1 ( 0-6 tháng) Hộp thiếc/400g 264,000 264,000 276,000

5 Celia Expert 1 (0 - 6 tháng) Hộp thiếc/400g 242,000 242,000 253,000

6 Celia Expert 2 (6 - 12 tháng) Hộp thiếc/400g 231,000 231,000 242,000

7 Celia Expert 3 (12 - 36 tháng) Hộp thiếc/400g 221,000 221,000 231,000

8 Optimum Gold 1 (0 -6 tháng) Hộp thiếc/400g 177,000 177,000 189,000

9 France Lait 1 (0-6 tháng) Hộp thiếc/400g 269,000 269,000 282,000

10 France Lait 2 (6-12 tháng) Hộp thiếc/400g 265,000 265,000 278,000

11 France Lait 3 (1-3 tuổi) Hộp thiếc/400g 261,000 261,000 273,000

12 Nutifood Growplus+ ( 0-12 tháng) Hộp thiếc/350g 196,000 196,000 216,000

13 Dr. Lucen Step 1 ( 0-6 tháng) Hộp thiếc/400g 240,000 240,000 264,000

     Sữa cao năng lượng dành cho trẻ biếng ăn và suy dinh dưỡng (100kcal/100ml)

14 PediaPlus (1-10 tuổi) Hộp thiếc/400g 182,000 182,000 191,000

15 Pedia Plus Gold Hộp thiếc/400g 250,000 250,000 262,000

16 Etomil 1 (6-36 tháng) Hộp thiếc/400g 246,000 246,000 258,000

17 Etomil 2 (36 tháng trở lên) Hộp thiếc/400g 246,000 246,000 258,000

18 Pediasure (1-10 tuổi) Hộp thiếc/400g 271,000 271,000 284,000

19 NUTREN JUNIOR (1-10 tuổi) Hộp thiếc/400g 323,000 323,000 337,000

20 Dielac Grow Plus 1+ ( 1 - 2 tuổi ) Hộp thiếc/400g 132,000 132,000 140,000

21 Dielac Grow Plus 2+ ( 2 - 10 tuổi ) Hộp thiếc/400g 130,000 130,000 138,000

     Sữa cho trẻ bất dung nạp lactose (66-68kcal/100ml)

22 Frisolac Gold Lactose Free (0 - 12tháng) Hộp thiếc/400g 261,000 261,000 274,000

23 NAN AL 110 ( 0-3 tuổi) Hộp thiếc/400g 180,000 180,000 189,000

24 Enfamil A
+ 

lactose Free care 1 (0-12 tháng ) Hộp thiếc/400g 248,000 248,000 260,000

     Sữa cho trẻ non tháng (68-80kcal/100ml)

25 Similac Neosure ( 0-12 tháng ) Hộp thiếc/370g 219,000 219,000 230,000

26 Pre NAN ( 0-6 tháng) Hộp thiếc/400g 222,000 222,000 233,000

27 Enfalac Premature Hộp thiếc/400g 220,000 220,000 231,000

28 Frisolac Gold Premature ( 0-6 tháng) Hộp thiếc/400g 194,000 194,000 203,000

     Sữa cho trẻ dị ứng đạm sữa bò (68kcal/100ml)

29 Similac Isomil  IQ 1 (0 - 6 tháng) Hộp thiếc/400g 256,000 256,000 269,000

30 Similac Isomil  IQ 2 (6-12 tháng) Hộp thiếc/400g 256,000 256,000 269,000

31 Nutramigen A
+ 

( 0-12 tháng ) Hộp thiếc/400g 301,000 301,000 315,000

32 Pregestimil Hộp thiếc/450g 269,000 269,000 281,000

     Sữa  cho trẻ nôn trớ và táo bón (65-100kcal/100ml)

33 Similac Total Comfort 1 (0 - 6 tháng) Hộp thiếc/360g 244,000 244,000 256,000

34 Similac Total Comfort 2 (6 - 12 tháng) Hộp thiếc/360g 241,000 241,000 252,000

35 Similac Total Comfort 3 (12 - 24 tháng) Hộp thiếc/360g 222,000 222,000 233,000

36 Frisolac comfort  ( 0-12 tháng ) Hộp thiếc/400g 181,000 181,000 189,000

37 Optimum Comfort (0 -12 tháng) Hộp thiếc/400g 214,000 214,000 230,000

38 Enfarmil A+3  gentle care (12 - 24 tháng) Hộp thiếc/400g 278,000 278,000 291,000

39 Enfarmil A+4  gentle care ( trên 24 tháng) Hộp thiếc/400g 264,000 264,000 276,000

     Phụ kiện nuôi ăn qua sonde

40 Dây truyền nuôi ăn (Việt Nam) Sợi 10,000 10,000

41 Dây truyền nuôi ăn (Flocare Đức) Sợi 42,000 42,000

42
Sonde dạ dày chất liệu polyurethane fr.14 

………( lưu 1 tháng) (Mexico)
sợi 177,000 177,000

43 Nút cao su chai 500 ml Cái 1,000 1,000

44 Nút nhôm chai 500 ml Cái 500

*Ghi chú: -Đơn giá có pha chế: + Giá sản phẩm đã được pha chế đóng chai tại khoa dinh dưỡng sau đó đưa lên khoa lâm sàng,

                                                    + chưa bao gồm giá tiền dây truyền nuôi ăn, nút nhôm, nút cao su

                     - Đơn giá chưa pha chế:  Giá sản phẩm nguyên hộp được phát lên khoa lâm sàng để bệnh nhân tự pha chế

     BẢNG GIÁ CÁC SẢN PHẨM NUÔI ĂN TIÊU HÓA (NHI)         



                     - Đơn giá cho BN mua về nhà: + Giá sản phẩm khi xuất viện bệnh nhân mua để tiếp tục sử dụng tại nhà

                                                                        + Bệnh nhân có nhu cầu  đến bệnh viện mua 



*Ghi chú: -Đơn giá có pha chế: + Giá sản phẩm đã được pha chế đóng chai tại khoa dinh dưỡng sau đó đưa lên khoa lâm sàng,


